
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 19, ngõ 214, đường Nguyễn Xiển, Phường Hạ Đình, Quận Thanh Xuân, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam

01/03/20173. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ XUẤT NHẬP KHẨU TÂN THÁI SƠN

0107742332

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: bán lẻ đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện trong các 
cửa hàng chuyên doanh

4759

2. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652

3. Sản xuất máy móc và thiết bị văn phòng (trừ máy vi tính và 
thiết bị ngoại vi của máy vi tính)

2817

4. Sản xuất máy nông nghiệp và lâm nghiệp 2821

5. Sản xuất máy thông dụng khác 2819

6. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác 4659

7. Sản xuất động cơ, tua bin (trừ động cơ máy bay, ô tô, mô tô và 
xe máy)

2811

8. Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn 
thông trong các cửa hàng chuyên doanh

4741

9. Sản xuất dụng cụ cầm tay chạy bằng mô tơ hoặc khí nén 2818

10. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống

4620

11. Sửa chữa máy móc, thiết bị 3312

12. Sửa chữa thiết bị, đồ dùng gia đình 9522

13. Sản xuất lò nướng, lò luyện và lò nung 2815

14. Cho thuê xe có động cơ 7710

15. Sản xuất thiết bị điện khác 2790

16. Sản xuất máy bơm, máy nén, vòi và van khác 2813

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ XUẤT 
NHẬP KHẨU TÂN THÁI SƠN
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: TAN THAI SON IMPORT EXPORT AND 
MANUFCTURE JOINT STOCK COMPANY
Tên công ty viết tắt: TAN THAI SON I&M., JSC

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại:
Email:

Fax:
Website:
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6.800.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán:

STT Tên cổ đông Nơi đăng ký hộ 
khẩu thường trú 
đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 
chứng thực 

cá nhân 
khác); Mã 
số doanh 
nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 NGUYỄN THỊ 
TÂM

Xóm 18, Xã Thọ 
Nghiệp, Huyện 
Xuân Trường, 
Tỉnh Nam Định, 
Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

13.600 136.000.000 2,000

Tổng số 13.600 136.000.000 2,000

162886024

2 PHẠM ĐÌNH 
TRUNG

Thôn Trung Lao, 
Xã Trung Đông, 
Huyện Trực Ninh, 
Tỉnh Nam Định, 
Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

204.000 2.040.000.000 30,000

Tổng số 204.000 2.040.000.000 30,000

0360890017
28

17. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu

8299

18. Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế 3100

19. Sản xuất linh kiện điện tử 2610

20. Sản xuất dây, cáp điện và điện tử khác 2732

21. Sản xuất thiết bị điện chiếu sáng 2740

22. Sản xuất đồ điện dân dụng 2750

23. Sản xuất bi, bánh răng, hộp số, các bộ phận điều khiển và 
truyền chuyển động

2814

24. Sản xuất máy chuyên dụng khác 2829(Chính)

25. Đại lý, môi giới, đấu giá 4610

26. May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú) 1410

27. Sản xuất máy chế biến thực phẩm, đồ uống và thuốc lá 2825

28. Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp 3320

29. Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ 
khác

4530

30. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình 4649

31. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm 4651

32. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp 4653

10.000 VNĐ/Cổ phầnMệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 
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3 VŨ QUANG 
DUY

Thôn Trung Lao, 
Xã Trung Đông, 
Huyện Trực Ninh, 
Tỉnh Nam Định, 
Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

462.400 4.624.000.000 68,000

Tổng số 462.400 4.624.000.000 68,000

162980328

11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

10. Người đại diện theo pháp luật:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 
bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 
nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 
chức

Ghi 
chú

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       162980328
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Thôn Trung Lao, Xã Trung Đông, Huyện Trực Ninh, 
Tỉnh Nam Định, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Phòng 12A16-CT4 Chung cư The Pride Hải Phát, Phường La Khê, 
Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   VŨ QUANG DUY Nam

15/01/1988 Kinh Việt Nam

29/11/2011 Công an tỉnh Nam Định

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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